
Mẫu số 06

DANH SÁCH
HỌC SINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2025 -2026

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày      /     /2025 của UBND xã Đăk Long)
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TỔNG CỘNG 605 388 34 317 929.448.000 69840000 14895 8937 8.434.296.000 628.560.000 135.165
I Trường TH xã Đăk Long (482 học sinh) 285 197 0 0 451.152.000 0 7.230 4.338 4.129.632.000 0 66.180
1 A KRing Hoàng Bạch  1A 11/05/2019. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
2 A Văn Di  1A 02/04/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
3 Y Linh Đan x  1A 12/03/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
4 Y Lý Đăng x  1A 21/05/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
5 Y Hàng x  1A 04/09/2019. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
6 Y Hoài x  1A 10/10/2019. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
7 A Vũ Long  1A 18/03/2019. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
8 Y Hồng Luyến x  1A 30/09/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
9 A Ba Lin  1A 13/06/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
10 Y Lứa x  1A 15/08/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
11 Đinh A Tân  1A 25/04/2019. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
12 Y Xơ tê x  1A 23/06/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
13 A Thiên Trí  1A 22/11/2019. Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
14 Y Thanh x  1A 26/09/2019. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
15 Nguyễn Minh Thiện 1B 28/8/2019 Kinh Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
16 A Đăng Dũng 1B 26/03/2019 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
17 Y Thanh Ngọc x 1B 15/02/2019 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
18 Y Thùy Vân x 1B 30/05/2019 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
19 Y Thỉm x 1B 14/09/2019 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
20 Y Mỹ Phượng x 1B 09/09/2019 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
21 A Hoàng Trung 1B 18/03/2019 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
22 A Đào 1B 16/09/2019 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
23 A Điểm 1B 30/01/2019 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
24 Y Xuân Mai x 1B 30/06/2019 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
25 Y Thắm Duyên x 1B 09/04/2019 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
26 Y Quỳnh Sen x 1B 21/05/2019 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
27 Bùi Thị Huyền My x 1B 09/06/2019 Kinh Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
28 A Thiên Phú 1B 14/04/2019 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
29 Y Bích An x 1C 23/11/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
30 A Ký 1C 25/06/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
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31 A Kin 1C 05/03/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
32 Y Thùy Trâm x 1C 30/08/2019 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
33 A Lương Chí Cương 1C 26/03/2019 Thái Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
34 A Hoàng Vĩ 1C 11/06/2019 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
35 Y Kỷ x 1C 04/05/2019 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
36 Y Dịu Vy x 1C 23/06/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
37 Y Ngọc Thư 1C 26/10/2019 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
38 Y Mi Loan x 1C 21/12/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
39 Y Lữ x 1C 25/03/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
40 Y Mỹ Lam x 1C 08/06/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
41 A Thiên Quốc 1C 15/01/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
42 A Diệp 1C 21/10/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
43 A Phẩm 1C 29/06/2019 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
44 Moong Y Ngọc Ánh x 1D 27/11/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
45 Y Thao Bé x 1D 230/9/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
46 Nguyễn Thị Thuỳ

Dương x 1D 16/04/2019 Kinh Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135

47 A Đan 1D 26/07/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
48 Y Tiên Huệ x 1D 07-10-2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
49 Y Kiều Mỹ x 1D 08-02-2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
50 Y Ngọc Nhã x 1D 18/02/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
51 A Xuyến Sáng 1D 17/10/2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
52 A Tỉnh 1D 04-02-2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
53 Y Trang x 1D 05-10-2019 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
54 Y Diệp x 1D 02-08-2019 Giẻ-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
55 A Chấn Hải 1D 30/04/2019 Giẻ-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
56 Y Xuân x 1D 30/01/2019 Giẻ-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
57 Phạm Đăng Tuyến 1E 24/4/2019. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
58 Bùi Thị Xuân Yến x 1E 09-09-2019 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
59 Y Xi Đêu x 1E 25/9/2019. Ha Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
60 Y Xin E x 1E 12/8/201.9 Ha Lang Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
61 Y Tuyển x 1E 07/09/2019. Giẻ Triêng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
62 Y Si In x 1E 19/01/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
63 Y Hiền Nhi x 1E 18/11/2019. Ha Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
64 Y Lăng Mai Trân x 1E 25/2/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
65 A Hoàng Thứ 1E 7/8/2019. Ha Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
66 A Hoàng Triệu 1E 8/7/2019. Ha Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
67 A Sửu Nhan 1E 8/7/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
68 A Lê Phán 1E 26/01/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
69 Y Lệ Kim x 1E 04/11/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
70 A Lê Mãn 1G 20/8/2019. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
71 A Ly Giảm 1G 1/2/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
72 A Thanh Lịch 1G 12/10/2019. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
73 A Thanh Sỹ 1G 23/4/2019. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
74 Hồ Y Như Thảo x 1G 17/5/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
75 Y Họa My x 1G 11/11/2019. Ba Na Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
76 Y Li Mi Gia x 1G 14/10/2019. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
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77 Y Ngọc Chiến x 1G 22/8/2019. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
78 Y Thanh Thùy x 1G 22/12/2019. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
79 A Hoàng Phúc 1G 04/12/2019. Gié Triêng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 10 9.360.000 0 150
80  A  Hứa  2A 21/09/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
81  Y Lệ Hương x  2A 17/11/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
82  Y Ngọc Lan x  2A 18/12/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
83  Y Mỹ Lệ x  2A 14/05/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
84  Y Na Thùy Linh x  2A 16/10/2018. Xơ Đăng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
85  Y Mạnh x  2A 18/03/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
86 Trần Nguyễn Thuỳ

Ngân x  2A 04/06/2018. Kinh Vai Trang- Đăk Long
1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135

87  A Nàng Niên  2A 16/09/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
88 Y Phương Thảo x  2A 06/10/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
89  A Việt  2A 09/12/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
90 Y Minh Xu x  2A 21/01/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
91  A Tuệ  2A 02/08/2018. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
92 A Thanh Xì  2A 023/03/201

8. Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long
1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135

93 A Nguyễn Tấn Dũng 2B 06/07/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
94 A Khang Duy 2B 16/04/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
95 A Đại 2B 18/01/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
96 A Hữu Đạt 2B 30/04/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
97 Y Nguyệt Hằng x 2B 22/03/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
98 Y Hoài x 2B 21/08/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
99 Long Nam Hoàng 2B 30/10/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
100 A Minh Hữu 2B 31/01/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
101 A Ê Than KRông 2B 21/11/2018 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
102 A Sĩ Lộc 2B 03/04/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
103 Y Nhã Min x 2B 18/10/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
104 Y Yên Nhã x 2B 13/04/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
105 Y Kim Phượng x 2B 19/12/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
106 A Quyết 2B 30/06/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
107 A Răm 2B 13/10/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
108 Y Thanh Tâm x 2B 31/03/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
109 Y Lý Hà Thương x 2B 23/05/2018 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
110 Y Viên Ký x 2C 19/03/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
111 A Minh Quỳnh 2C 11/05/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
112 A Thuyến 2C 09/10/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
113 A Hạo Ki 2C 19/01/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
114 A Minh Tế 2C 26/04/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
115 A Ka Ưn 2C 07/03/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
116 A Thiên Khôi 2C 12/06/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
117 Y Lá x 2C 11/11/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
118 A Nhung 2C 12/01/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
119 A Triển 2C 30/04/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
120 Y Lượng x 2C 03/04/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
121 Y  Ngợi x 2C 16/09/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
122 Y Hy Nhữ x 2C 11/6/2018 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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123 Bùi Thị Mai Lan x 2C 01/09/2018 Mường Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
124 A Hải Đán 2C 25/02/2018 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
125 A Phước Sang 2C 24/08/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
126 A Hồng Tín 2C 21/02/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
127 A  Ân Mừng 2C 17/12/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
128 Y Như Lan x 2C 09/11/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
129 Y Vân Diễm x 2C 14/02/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
130 Y Lệ x 2C 22/01/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
131 A Hoản 2C 31/01/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
132 Y Mộng x 2C 15/06/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
133 Y Thiện x 2C 26/04/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
134 Y Ngọc Đỉnh x 2C 07/04/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
135 A Anh Tuấn 2C 28/5/2018 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
136 Y Thanh Thảo x 2D 25/10/2018. Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
137 A Kiên 2D 12/04/2018. Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
138 Y Yến Nhi x 2D 15/11/2018. Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
139 Y Kiều Ân x 2D 06/06/2018. Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
140 Y Bằng x 2D 15/02/2018. Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
141 Y Ly Na x 2D 01/05/2018. Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
142 A Tấn An 2E 01/02/2018 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
143 Y Yến Chi x 2E 13/04/2018 Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
144 A Tê Cung 2E 28/11/2018 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
145 Y Hương Giang x 2E 22/10/2018 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
146 Hồ Thị Khánh Hằng x 2E 21/01/2018 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
147 A Lê Hiếu 2E 25/06/2018 Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
148 Y Hồng Huệ x 2E 30/10/2018 Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
149 Y Khản x 2E 11/06/2018 Gié - Triêng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
150 Nguyễn Thị Yến Nhi x 2E 01/02/2018 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
151 Trần Thị Bình Nhi x 2E 26/08/2018 Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
152 Y Minh Thuyết x 2E 23/03/2018 Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
153 Phạm Băng Băng 2G 03/10/2018. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
154 Hồ Diên Anh Kiệt 2G 24/08/2018. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
155 Nguyễn Quang Vinh 2G 29/03/2018. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
156 Y Ngọc Sên x 2G 17/12/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
157 Y Xa Dinh x 2G 13/09/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
158 Trần Chung Tình 2G 19/02/2018. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
159 Lê Anh Văn 2G 22/05/2018. Mường Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
160 Y Ran x 2G 24/07/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
161 A Si Dong 2G 25/10/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
162 Y Mai Lân x 2G 27/03/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
163 Y Xa Dao x 2G 21/06/2018. Hà Lăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
164 Y Nhã Huyển x 2G 15/05/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
165 Y Hằng x 2G 18/08/2018. Gié - Triêng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
166 A Lê Hoàng Dũng 2H 23/12/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
167 Y Si Dữ x 2H 24/11/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
168 Y Mi Hưn x 2H 02/07/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
169 A Văn Khởi 2H 16/08/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
170 Y Niên x 2H 04/05/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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171 A Mì Sì 2H 06/03/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
172 A Dong Thuyết 2H 18/12/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
173 Y Mỹ Xuyên x 2H 25/01/2018. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
174 Phan Vũ Thành Lộc 2H 09/04/2018. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
175 A  Bảo  Huy 3A 19/12/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
176 Y Tuệ  Lâm x 3A 04/12/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
177 Đoàn Dương Thùy  Linh x 3A 13/10/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936000 0 15 9 8424000 0 135
178 Y  Mẩn x 3A 26/09/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
179 A  Lập 3A 11/11/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
180 A Thanh  Phong 3A 24/09/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
181 Hiêng Huy  Đông 3A 03/09/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
182 A Nhật  Hiệp 3A 05/08/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
183 Y Jang  Mi x 3A 28/07/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
184 Y Ngọc  Diệp x 3A 29/06/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
185 A Lương Văn  Phong 3A 22/06/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
186 Y Hà  Tuyết x 3A 16/06/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
187 A  Rim 3A 20/04/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
188 Vũ Y Thanh  Thủy x 3A 02/04/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
189 Y Thanh  Hoa x 3A 31/03/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
190 Y Lữ  Thịnh x 3A 31/03/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
191 Y Thu  Hoài x 3A 02/03/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
192 A Minh  Hiếu 3A 04/03/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
193 Y Phước  Lành x 3A 18/01/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
194 A  Mạnh 3A 15/01/2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
195 A Công  Phượng 3A 23/10 /2017. Gié - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
196 Nguyễn Y Bảo  Tiên x 3B 26/11/2017. Kinh Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
197 Long Ka  Hoàng 3B 24/11/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
198 Y Hồng  Triển x 3B 20/11/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
199 Y  Ngãi x 3B 13/09/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
200 A  Thoảng 3B 07/10/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
201 Y  Hiểm x 3B 22/09/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
202 A Nang  Lực 3B 16/08/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
203 A Nang  Duy 3B 20/06/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
204 A  Hữu 3B 12/08/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
205 A Minh  Phương 3B 17/07/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
206 A  Hưng 3B 15/05/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
207 Y Thanh  Thương x 3B 19/04/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
208 Y  Doanh x 3B 25/05/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
209 A Kring  Nhận 3B 06/03/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
210 A Kring  Đức 3B 06/10/2017. Gié - Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
211 Nguyễn Văn Trí 3B 25/11/2016. Kinh Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
212 Dư Hồng Phúc x 3B 5/6/2017. Kinh Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
213 Y Han Ny x 3B 24/05/2017. Gié - Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
214 Y Anh x 3C 22/11/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
215 A Bỉnh 3C 07/04/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
216 A Boy 3C 25/11/2017 Xơ - đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
217 Y Bưởi x 3C 17/11/2017 Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
218 A Lê Dạng 3C 04/03/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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219 Y Hồng Diệp x 3C 28/07/2017 Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
220 Y Phương Duệ x 3C 01/05/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
221 Y Dược x 3C 03/03/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
222 A Sơn Đăng 3C 21/09/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
223 A Chân Hào 3C 15/02/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
224 A Lương Gia Hội 3C 16/09/2017 Thái Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
225 Y Lê Thị Hồng x 3C 23/11/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
226 A Hủy 3C 08/05/2016 Gié - Triêng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
227 A Da Liễu 3C 26/08/2017 Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
228 Y Mi x 3C 01/02/2017 Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
229 A Nắm 3C 08/01/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
230 Y Ân Nhi x 3C 27/03/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
231 A Hảo Ny 3C 06/02/2017 Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
232 A Phước 3C 02/04/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
233 A Anh Quân 3C 30/11/2017 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
234 Y Sến x 3C 04/02/2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
235 A Thơ 3C 23/03/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
236 Y Phi Tin x 3C 10/09/2017 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
237 Y Vân x 3C 21/11/2017 Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
238 Y Nhã Viên x 3C 03/12/2017 Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
239 A Vỹ 3C 28/03/2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
240 Y Kiều Anh x 3D 19/01/2016 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
241 A Hậu 3D 15/04/2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
242 A Bảo Huy 3D 30/06/2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
243 Y Bích Ngang x 3D 06-12-2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
244 A Thường 3D 26/09/2016 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
245 Y Anh Thý x 3D 20/11/2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
246 A Trung Tính 3D 10-09-2017 Xơ đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
247 Y Din x 3D 13/08/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
248 Y Linh Đang x 3D 13/09/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
249 Y Hảo x 3D 28/10/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
250 A Huân 3D 16/09/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
251 Y Lan Hy x 3D 28/04/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
252 A Khuỳnh 3D 05-06-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
253 A Thiên Khư 3D 13/07/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
254 Y Đan Kiều x 3D 29/07/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
255 Y Lệ Thu Kiều x 3D 08-03-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
256 Y Lin x 3D 01-08-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
257 Y Thủy Ly x 3D 21/05/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
258 Y Hzu Ly Men x 3D 22/05/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
259 A Miên 3D 20/09/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
260 A Nhận 3D 07-12-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
261 Cà Thị Như Tâm x 3D 12-03-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
262 Y Thứ x 3D 17/06/2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
263 A Lê Toàn 3D 04-11-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
264 A Vẫn 3D 04-01-2017 Dẻ- Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
265 Nguyễn Thu Hương x  3E 16/02/2017 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
266 Nguyễn Duy Kiên  3E 10-11-2017 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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267 Lê Văn Hoàng Nam  3E 20/01/2017 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
268 Y Si Dơng x  3E 19/07/2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
269 A Xi Min Hô  3E 23/07/2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
270 A Thiên Phúc  3E 22/01/2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
271 Y Hồng Phượng x  3E 08-11-2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
272 A Ni Si  3E 27/08/2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
273 A Dư Sóc  3E 08-06-2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
274 A Minh Thiện  3E 14/06/2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
275 A Ca Thượng  3E 20/10/2017 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
276 A Lô Mô 3G 01/11/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
277 Y Hà My x 3G 06/07/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
278 A Di Sản 3G 28/06/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
279 Y Than x 3G 27/06/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
280 A Trọng Tôn 3G 01/11/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
281 A BLong Tro Truyền 3G 22/10/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
282 Y Mỹ Tuyết x 3G 27/12/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
283 A Tư 3G 09/04/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
284 Y Tỷ x 3G 15/06/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
285 A Phúc Vinh 3G 01/10/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
286 A Lăng Xí 3G 24/09/2017. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
287 A An Khai 3G 21/11/2027 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
288 Y Thị Nga x 4A 03/08/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
289 A Hiếu 4A 17/09/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
290 A Nguyễn 4A 15/01/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
291 Kring A Đăng Duy 4A 05/11/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
292 Y Hải Quyên x 4A 30/08/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
293 A Kring Phê 4A 10/09/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
294 Rơ Châm Y Cân x 4A 01/11/2016. Giẻ-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
295 Y Bích Thỉ x 4A 10/01/2016. Giẻ-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
296 Trần Võ Đức Hải 4A 23/07/2016. Kinh Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
297 Huỳnh A Long Phi 4A 06/12/2016. Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
298 A Chí Khuyên 4A 03/01/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
299 A Tân Mơn 4A 05/01/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
300 A Ngưỡng 4A 15/09/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
301 Y Nhung x 4A 06/02/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
302 A Đăm Vũ 4A 30/03/2016 Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
303 Y Yến x 4A 12/04/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
304 Y Nguyệt An x 4B 14/05/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
305 Y Danh x 4B 15/03/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
306 Y Diệp x 4B 11/08/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
307 A Minh Đức 4B 19/05/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
308 A Đứt 4B 10/11/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
309 Y Lệ Hạnh x 4B 13/04/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
310 Long Thị Anh Hiệp x 4B 21/08/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
311 Y Kim Loan x 4B 26/04/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
312 A Công Nghiệp 4B 10/08/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
313 A Kring Minh Nhương 4B 01/06/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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314 A Phận 4B 23/08/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
315 Y Nhã Phương x 4B 03/03/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
316 Y Đình Triển x 4B 12/10/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
317 Y Khánh Trúc x 4B 29/09/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
318 Nguyễn A Tú 4B 24/03/2016. Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
319 Y Khánh Linh x 4B 02/09/2016. Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
320 Trần Duy Đại Nam 4B 14/10/2016 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
321 Y Ny Mãn x 4B 20/04/2016 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
322 Y Pha x 4B 23/12/2016 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
323 A Tưởng 4B 05/10/2016 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
324 An Đam 4B 09/07/2016. Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
325 Y Hải Vy x 4B 28/01/2016. Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
326 A Ngân văn Báo 4C 23/12/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
327 Y A Chi x 4C 13/6/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
328 A Dương Dược 4C 2/8/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
329 Đa Minh A Đạt 4C 23/6/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
330 A Lực Hải 4C 14/7/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
331 Y Mỹ Hạnh x 4C 14/1/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
332 A Thiên Hạo 4C 16/7/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
333 A Phương Lê 4C 1/11/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
334 Y Ngan x 4C 11/04/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
335 A Nhị 4C 1/3/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
336 A Thành Thế 4C 27/2/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
337 Y Thế x 4C 25/11/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
338 Y Anh Thư x 4C 12/8/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
339 A Triết 4C 9/6/2016. Xơ- đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
340 Y Ngọc Bích x 4C 3/12/2016. Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
341 Y Hiểm x 4C 6/11/2016. Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
342 A Huy 4C 22/9/2016. Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
343 Y Ly Su x 4C 17/2/2016. Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
344 Y Tấm x 4C 3/3/2016. Gié - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
345 A Su Chin 4C 15/02/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
346 Y Thiện Cung x 4C 06/12/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
347 Y Mi Ên x 4C 22/10/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
348 Y Thu Hà x 4C 13/5/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
349 A Him 4C 20/01/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
350 Y Thu Hoài x 4C 13/5/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
351 A Hưng 4C 16/4/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
352 Y Su Kun x 4C 25/11/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
353  Sa Ra A Na 4C 18/3/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
354 A Anh Tú 4C 6/5/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
355 A Thượng 4C 15/2/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
356 A Viễn 4C 21/5/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
357 Y Tường Vy x 4C 8/3/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
358 Y Xuyên x 4C 1/4/2016. Giẻ-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
359 Bùi Đức Anh 4D 25/9/2016 . Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
360 Nguyễn Lê Mạnh Hùng 4D 18/10/2016. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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361 Hồ Thị Khánh Huyền 4D 22/07/2016. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
362 Trần Quốc Khánh 4D 02/09/2016. Xơ -đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
363 Nguyễn Thị Cẩm Ly x 4D 02/01/2016. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
364 Hà Hữu Tài 4D 25/01/2016. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
365 Y Ngọc Bích x 4D 07/04/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
366 A Đình Dược 4D 21/05/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
367 Y Xi Đi x 4D 14/07/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
368 Y Thu Hoài x 4D 06/11/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
369 A Lê Huấn 4D 14/12/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
370 A Khánh Huy 4D 11/02/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
371 A Nhiệt Huyết 4D 16/08/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
372 Y Bích Loan x 4D 30/12/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
373 Y Lê Miu x 4D 01/01/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
374 Y Nắng x 4D 29/7/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
375 A Trúc Nguyễn 4D 22/02/2016 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
376 Trần Bảo Tâm 4D 20/09/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
377 A Ka Thư 4D 04/04/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
378 Trần Đức Thiện 4D 29/07/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
379 Y Xi Ne x 4E   4/25/2016 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
380 Y Niêm x 4E 11/07/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
381 Y Lệ Nữ x 4E 06/12/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
382 Y Vy Oanh x 4E 15/07/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
383 A Lê Quý 4E 06/04/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
384 A Vi Quốc Sinh 4E 02/01/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
385 A Minh Tiến 4E 27/04/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
386 Y Mỹ Tuệ x 4E 11/06/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
387 A Thao Uấn 4E 01/01/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
388 Y Bảo Yến x 4E 04/04/2016. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
389 Y  Châm x 5A 07/12/2015. Dẻ Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
390 Nguyễn Minh Đức 5A 23/10/2015. Kinh Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
391 A  Đan Trưởng 5A 21/08/2015. Dẻ Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
392 A Kring Vĩ 5A 19/04/2015. Dẻ Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
393 Y H Ví x 5A 17/08/2015. Dẻ Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
394 Y  Hiền x 5A 10/05/2015. Dẻ Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
395 A Quang Giang 5A 19/09/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
396 Huỳnh Quốc Vủ 5A 21/04/2015. Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
397 Y Kim Tuyết x 5A 13/11/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
398  Y Mỹ Sang x 5A 07/09/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
399 A Kiến Phong 5A 15/12/

2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135

400 A Hữu Đức 5A 16/01/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
401 A Giô Lương 5A 10/12/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
402 A Chí Hữu 5A 30/05/2015 Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
403 Y Hạnh x 5A 30/04/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
404 A Minh Hưng 5A 24/06/2015. Dẻ Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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405 Y Chức x 5A 05/04/2015. Dẻ Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
406 Y Nguyệt Anh x 5B 21/04/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
407 Y Biển x 5B 28/10/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
408 Y Lý Điệp x 5B 30/10/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
409 Y Đinh Hiện x 5B 20/12/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
410 A Hoàng 5B 16/12/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
411 A Hoàng Lịch 5B 20/08/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
412 Y Linh x 5B 27/07/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
413 A Nhị 5B 29/07/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
414 A Quế 5B 22/02/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
415 A Lê Qúy 5B 26/05/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
416 Ra H Lan Y Sương x 5B 28/12/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
417 A Su Thuộc x 5B 07/10/2014 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
418 Y Lệ Thủy x 5B 09/11/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
419 Y Thúy x 5B 03/06/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
420 Y Tiêm x 5B 13/11/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
421 Nguyễn Thị Y Tiền x 5B 01/06/2015 Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
422 A Trước 5B 07/04/2015 Hà Lăng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
423 A Nam Hảo 5B 10/04/2015. Giẻ - Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
424 A Thao Be 5C 08-06-2015 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
425 Y Dâng x 5C 14/04/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
426 A Nô Gìn 5C 26/10/2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
427 Y Hạo x 5C 20/02/2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
428 Y Hoa x 5C 30/03/2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
429 Y Hoài x 5C 05-02-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
430 A Hải Huyết 5C 14/02/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
431 A Lên 5C 30/01/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
432 Y Loan x 5C 06-06-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
433 Bùi Văn Lượng 5C 12-07-2015 Mường Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
434 A Miến 5C 23/08/2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
435 Y Tinh Mới x 5C 02-06-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
436 A Nghen 5C 18/12/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
437 Y Bích Nguyên x 5C 11-09-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
438 Y Nguyền x 5C 29/09/2015 Hà Lăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
439 Y Bích Nguyện x 5C 11-09-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
440 Y Nhất Nhất x 5C 10-03-2015 Ba-na Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
441 Y Nhiên x 5C 01-02-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
442 A Cúc Nhiệt 5C 04-03-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
443 Y Nhiều x 5C 11-08-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
444 Y Quán x 5C 09-02-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
445 A Quốc 5C 02-03-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
446 A Sở 5C 08-11-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
447 Y Sương x 5C 03-05-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
448 Y Thượng x 5C 09-06-2014 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
449 Y Tranh x 5C 24/02/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
450 A Triệu 5C 14/05/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
451 Y Phạm Hồng Tuyền x 5C 10-08-2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
452 Y Hồng Uyên x 5C 24/02/2015 Xơ -đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
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453 Y Xeng x 5C 17/04/2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
454 A Lâm Xùng 5C 06-07-2015 Giẻ - Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
455 Y Chi An x 5D 30/04/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
456 A Trần Gia Bảo 5D 20/12/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
457 Y Mỹ Duyên x 5D 31/12/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
458 Y Đêm x 5D 09/10/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
459 A Lý Lê Thanh Giăng 5D 06/03/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
460 Y Yến Gương x 5D 03/02/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
461 Y Hữu x 5D 06/11/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
462 A Kê 5D 15/08/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
463 A Trọng Khại 5D 01/10/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
464 Y Lo Thị Khon x 5D 20/11/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
465 A An Khương 5D 20/08/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
466 Y Thanh Lam x 5D 12/04/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
467 A Hoàng Long 5D 30/04/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
468 Trần Bảo Lương 5D 20/03/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
469 Y Lệ Niêm x 5D 25/01/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
470 Hồ Xuân Thành 5D 23/02/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
471 A Thắng 5D 04/02/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
472 Y Trần Anh Thư x 5D 13/02/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
473 A Vinh Trọng 5D 05/04/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
474 Y Ly Un x 5D 14/06/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
475 Y Nhã Uyên x 5D 23/08/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
476 Y Vầng x 5D 31/08/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
477 A Si Vu 5D 19/08/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
478 A Mi Vun 5D 05/07/2015. Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
479 Vũ Cao Biền  5E 16/08/2015. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
480 Nguyễn Thị Thảo x  5E 08/02/2015. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
481 Nguyễn Thị Lan Vy x  5E 13/07/2015. Kinh Long Yên - Đăk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
482 Y Kham x  5E 16/08/2015. Gié-Triêng Đăk Ôn - Đắk Long 1 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135
II Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long (511 học sinh) 320 191 34 317 478.296.000 69.840.000 7.665 4.599 4.304.664.000 628.560.000 68.985
1 Hà Thị Thu Phương x 6A1 05-08-2014 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
2 Y Kim Trang x 6A1 03-04-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
3 Dư Ngọc Tỷ x 6A1 30-12-2014 Kinh Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
4 A Tuấn Anh 6A1 10-07-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
5 Nguyễn Việt Anh 6A1 02-01-2014 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
6 Lê Song Thảo Tiên x 6A1 01-05-2014 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
7 Bùi Triệu Huy 6A1 15-07-2014 Kinh Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
8 Y Thiện An x 6A1 10-02-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
9 Nguyễn Bích Liên x 6A1 07-03-2014 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
10 Đinh Quốc Trung 6A1 15-02-2014 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
11 Y Hiêng Thanh Cẩm x 6A1 17-09-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
12 Nguyễn Hương Giang x 6A1 07-03-2014 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
13 Y Luyến x 6A1 04-08-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
14 Y Hải Uyên x 6A1 19-01-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
15 Y Thi x 6A1 12-05-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
16 Y Viễn x 6A1 01-12-2014 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
17 Y Nhã Thi x 6A1 04-08-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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18 Y Mi Cô x 6A1 22-02-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
19 Y Chi x 6A1 01-06-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
20 Vi Quốc Thái 6A1 12-06-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
21 Y Nang Liễu x 6A1 28-12-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
22 Y Mai Loan x 6A1 03-09-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
23 A Đức Huy 6A1 01-06-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
24 Lê Thị Phương Thảo x 6A1 20-09-2014 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
25 Y Hương Lin x 6A1 18-08-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
26 Y Lệ Ương x 6A1 19-03-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
27 Hồ Lê Anh Tuấn 6A1 28-02-2014 Kinh Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
28 Y Hoàng Bích x 6A2 28-05-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
29 Y Ly Chin x 6A2 19-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
30 Y Hồng Khiêm x 6A2 02-08-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
31 Y Mi Kiếm x 6A2 24-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
32 A Hiêng Sun 6A2 09-09-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
33 Y Rôi x 6A2 27-08-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
34 Y H' Dan x 6A2 12-08-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
35 Y Minh Châu x 6A2 04-05-2014 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
36 Y Xinh Chu x 6A2 01-05-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
37 Y Vi Giam x 6A2 19-07-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
38 Y Thị Ngào x 6A2 17-11-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
39 Pham Văn Thạch 6A2 29-11-2014 Kinh Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
40 Y Quý x 6A2 31-05-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
41 A Viễn 6A2 08-10-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
42 Y Ngọc Nhi x 6A2 20-08-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
43 A Tuấn Vũ 6A2 01-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
44 Y Si Mun x 6A2 25-11-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
45 A Khánh 6A2 27-10-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
46 A Trạch 6A2 16-01-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
47 Y Bích Hạnh x 6A2 24-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
48 A Quang 6A2 03-09-2013 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
49 Lo Văn Khe 6A2 27-03-2014 Thái Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
50 A Lý Tưởng 6A2 04-06-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
51 A Su An 6A2 09-09-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
52 A Diệp 6A2 05-07-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
53 A Bảo Giang 6A2 01-02-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
54 A Kỳ 6A2 14-08-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
55 A Lê Quý Nhiên 6A2 14-02-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
56 A Quang Tuyến 6A2 31-01-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
57 A Ma Ơn 6A2 18-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
58 A Vũ 6A2 20-12-2013 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
59 A Tám 6A2 10-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
60 A Bình An 6A3 16-03-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
61 A Lý Thông 6A3 07-04-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
62 Y Trường Tuyền x 6A3 24-11-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
63 A Huỳnh Anh 6A3 17-06-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
64 Y Bông Sen x 6A3 14-09-2014 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
65 A Minh Tiệp 6A3 27-08-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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66 Y Huệ Linh x 6A3 09-11-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
67 Bùi Thành Công 6A3 23-11-2014 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
68 Y Diều x 6A3 10-05-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
69 A Ân Thục 6A3 14-12-2014 Xơ-đăng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
70 Y Hưởng x 6A3 16-12-2014 Xơ-đăng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
71 A Nhơn 6A3 03-08-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
72 Y Bình x 6A3 26-03-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
73 A Ngọc Thịnh 6A3 19-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
74 A Ni 6A3 11-03-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
75 Y Linh x 6A3 22-11-2013 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
76 Y Na Thâl x 6A3 22-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
77 Y An Tiêu x 6A3 23-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
78 A Nguồn 6A3 20-02-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
79 Y Lý Kiều Tuấn x 6A3 06-12-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
80 Y Mưng x 6A3 02-12-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
81 A Ky Ník 6A3 27-04-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
82 A The 6A3 18-08-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
83 A Dong Quyệt 6A3 23-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
84 Y Du Mi x 6A3 27-09-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
85 A Chang Hyn 6A3 16-10-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
86 A Hải Đăng 6A3 18-03-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
87 Y Đào x 6A3 19-09-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
88 A Phòng Đạt 6A3 23-04-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
89 A Thiện 6A3 29-11-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
90 A Sô Phả 6A3 17-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
91 A Huy Khánh 6A3 30-11-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
92 Y Kiều x 6A3 10-01-2013 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
93 Y Mi Vôn x 6A4 01-09-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
94 Hồ Thị Thanh Hương x 6A4 20-10-2014 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
95 Y Ngọc Diệt x 6A4 22-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
96 Y Hà Đình Tứ x 6A4 18-09-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
97 Y Diễn x 6A4 24-09-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
98 Y Hồng Ngam x 6A4 08-06-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
99 A Thiên Thạch 6A4 23-04-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
100 Y Phương Dung x 6A4 12-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
101 Y Tràn x 6A4 27-10-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
102 Y Ngọc Bé Phượng x 6A4 03-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
103 A An Vệ 6A4 02-11-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
104 Y Dinh x 6A4 12-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
105 A Tý 6A4 10-07-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
106 Y Ngọc Khuê x 6A4 21-12-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
107 Y Phựng x 6A4 08-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
108 A Lượng 6A4 25-01-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
109 A Vũ 6A4 14-07-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
110 Y Min Dương x 6A4 10-04-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
111 Y Ngọc Nhược x 6A4 04-06-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
112 A Phương Thẻ 6A4 19-12-2013 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
113 A Sơn Giang 6A4 28-10-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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114 A Thanh Khôn 6A4 07-01-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
115 A Ngân 6A4 11-12-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
116 A Gia Nghĩa 6A4 22-12-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
117 A Ngọc Chánh 6A4 02-02-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
118 A Xi Lâm 6A4 14-09-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
119 A Thớt 6A4 03-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
120 A Xu Bơm 6A4 16-10-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
121 A Diễn Xuân 6A4 01-12-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
122 A Đinh 6A4 17-07-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
123 A Thôm 6A4 04-07-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
124 A Quốc 6A4 14-11-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
125 Y Thị Nhung x 6A5 13-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
126 Y Yang Han x 6A5 02-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
127 Y Gia Mỹ x 6A5 12-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
128 Y Bảo Lan x 6A5 27-09-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
129 A Dương Toàn 6A5 28-06-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
130 Y Ngọc Soan x 6A5 30-03-2014 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
131 Y Bích Dững x 6A5 14-09-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
132 Y Lai x 6A5 03-05-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
133 A Tiến 6A5 06-09-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
134 Y Diêng x 6A5 18-09-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
135 Y Thỏa x 6A5 27-03-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
136 Y Mình Chương x 6A5 07-10-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
137 Y Bích Ngọc x 6A5 01-01-2014 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
138 A Goang 6A5 04-04-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
139 A Liệk 6A5 10-06-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
140 A Thêu 6A5 06-02-2013 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
141 A Lê Duy 6A5 06-08-2013 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
142 Y Thành x 6A5 20-10-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
143 A Ju Nát 6A5 13-06-2013 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
144 A Gin Đồng 6A5 22-07-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
145 Y Thiên Lý x 6A5 22-11-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
146 Hà Văn Việt 6A5 01-06-2014 Tày Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
147 A Kiệt 6A5 05-02-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
148 A Hữu Lực 6A5 05-12-2014 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
149 A Khang 6A5 24-12-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
150 A Xảo 6A5 10-11-2014 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
151 Y Huyền Chân x 6A5 29-11-2014 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
152 A Vũ 6A5 10-10-2014 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
153 Bùi Thị Linh Đan x 7A1 21-11-2013 Kinh Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
154 Nguyễn Lê Ngọc Diệp x 7A1 04-08-2013 Kinh

Long Yên - Đăk Long
1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

155 Y Phương Diệu x 7A1 17-03-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
156 Y Ngọc Diệp x 7A1 16-04-2013 Giẻ - Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
157 A Gia Minh 7A1 31-05-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
158 Y Thanh Dung x 7A1 29-09-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
159 Y Lệ Duyên x 7A1 07-06-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
160 Y Lê Diễm x 7A1 10-10-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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161 Y Trương Tuệ x 7A1 07-02-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
162 Nguyễn Thùy Trang x 7A1 24-01-2013 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
163 A Nam Khánh 7A1 21-09-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
164 Y Mi Gon x 7A1 02-09-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
165 Y Hóa x 7A1 14-01-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
166 Y Đay x 7A1 17-10-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
167 Y Hồng Khánh x 7A1 15-03-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
168 A Từ Đức Doan 7A1 22-02-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
169 Y Nhất x 7A1 26-01-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
170 Y My Sy Lan x 7A1 16-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
171 Y Kim Ngân x 7A1 30-03-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
172 Y Tiểu Mẫn x 7A1 21-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
173 Y Huyền Tràn x 7A1 14-02-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
174 Đỗ Quang Long 7A1 31-01-2013 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
175 Y Ngọc Huyền x 7A1 10-10-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
176 Y Dưng x 7A1 16-03-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
177 Y Hằng x 7A1 09-12-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
178 Y Quách Thị Ngọc

Châu
x 7A1 26-10-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

179 A Thao Ben 7A2 15-01-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
180 Y Ngọc Vân x 7A2 15-05-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
181 Nguyễn Ngọc Duy

Khánh
7A2 01-06-2013 Kinh

Long Yên - Đăk Long
1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

182 A Trụ 7A2 14-04-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
183 A Dương Trí 7A2 26-06-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
184 Y Mỹ Hạnh x 7A2 02-04-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
185 A Nam 7A2 21-03-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
186 Y Bẹ x 7A2 27-10-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
187 Y Tuyền x 7A2 29-12-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
188 Y Thương x 7A2 25-11-2013 Rơ Ngao Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
189 A Nô Bin 7A2 10-03-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
190 Y Tra x 7A2 09-01-2013 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
191 A Ước 7A2 19-02-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
192 A Si Na In 7A2 19-04-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
193 Y Su Cin x 7A2 04-05-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
194 Y Yến Linh x 7A2 06-07-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
195 Hồ Thị Ánh Nguyệt x 7A2 04-06-2013 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
196 A Lương Bích 7A2 14-01-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
197 A Định 7A2 23-09-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
198 A Hoàng Hảo 7A2 05-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
199 A Đơn 7A2 11-08-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
200 A H'Mũ 7A2 20-07-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
201 A Hiếu 7A2 10-03-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
202 A Hào 7A2 01-11-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
203 A Mõ 7A2 15-06-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
204 A Quyền 7A2 03-10-2012 Giẻ- Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
205 A Thanh 7A2 23-08-2013 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
206 A Phán 7A2 03-04-2013 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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207 Y Thanh Trúc x 7A3 05-11-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
208 Y Thanh Thy x 7A3 07-12-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
209 A Thiết 7A3 09-08-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
210 A Khang 7A3 13-09-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
211 Y Sy Ne x 7A3 24-05-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
212 A Hiêng Lăng Khải 7A3 17-11-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
213 Y Duy Kéo x 7A3 26-02-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
214 Y Huyềnh x 7A3 06-12-2013 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
215 A Lưu Phi 7A3 23-08-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
216 Y Hoa Truyển x 7A3 24-04-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
217 Hoàng A Thanh Phúc 7A3 24-01-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
218 A Hai Iếm 7A3 28-10-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
219 A Nang Hoàn 7A3 07-01-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
220 Nguyễn Nhật Minh 7A3 29-07-2013 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
221 Bùi Văn Lợi 7A3 25-08-2013 Mường Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
222 A Anh Tùng 7A3 25-06-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
223 A Thạk 7A3 31-03-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
224 A Von 7A3 15-08-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
225 A Phú 7A3 18-10-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
226 A Tuấn Ngợi 7A3 10-12-2013 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
227 A Minh Khôi 7A3 19-04-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
228 A Hội 7A3 15-08-2013 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
229 A Giô Rim 7A3 19-10-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
230 A Ma Nu En 7A3 12-11-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
231 A Quý 7A3 06-06-2013 Giẻ Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
232 A Tuấn Phong 7A3 12-08-2012 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
233 Y Bước x 7A3 15-09-2012 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
234 Y Yến Thi x 7A3 04-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
235 Y Hiến x 7A3 01-05-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
236 Y Hồng Đi x 7A3 27-09-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
237 Y Hiếu x 7A3 26-01-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
238 Y Hiệp x 7A3 25-12-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
239 Y Huyền x 7A3 01-01-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
240 Y Trở x 7A4 06-08-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
241 A Hân 7A4 27-02-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
242 Kring A Cường 7A4 21-09-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
243 A Vui 7A4 02-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
244 A Su Phái 7A4 13-02-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
245 Y Thiêu x 7A4 23-10-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
246 Y Miến x 7A4 08-07-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
247 Y Hồng Yen x 7A4 08-06-2012 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
248 A Đông A 7A4 13-01-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
249 Y Riu x 7A4 02-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
250 Y Giỡn x 7A4 31-12-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
251 A Đình Khôi 7A4 10-05-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
252 A Huy 7A4 11-11-2012 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
253 A Chiêu 7A4 18-04-2013 Gié Triêng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
254 A Lâm Thông 7A4 09-08-2013 Gié Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



255 A Minh Quân 7A4 24-10-2013 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
256 Nguyễn Thế Khang 7A4 01-10-2013 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
257 A Su Chuyên 7A4 17-12-2012 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
258 A Mạnh 7A4 26-06-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
259 A Minh Hít 7A4 25-04-2013 Xơ Đăng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
260 A Su Su 7A4 01-11-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
261 Cà Minh Khuyết 7A4 02-04-2013 Thái Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
262 A Chung U 7A4 20-06-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
263 A Quan 7A4 25-05-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
264 A Gia Bảo 7A4 30-01-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
265 A Quế 7A4 02-02-2013 Gié Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
266 A Huyết 7A4 14-05-2013 Gié Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
267 Y Nhòa x 7A4 02-07-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
268 A Dung Ung 7A4 26-06-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
269 A Jon 7A4 29-11-2013 Xơ Đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
270 Nguyễn A Quỳnh 7A4 10-12-2012 Gié Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
271 Y Khuyết x 7A4 25-11-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
272 Y Ta Ly x 7A4 26-10-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
273 Y Nảo x 7A4 30-05-2013 Gié Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
274 Y Nguyệt x 7A4 26-08-2013 Xơ Đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
275 Y Ni Quế x 7A4 03-08-2013 Xơ Đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
276 Y Hy Ran x 7A4 14-09-2013 Gié Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
277 Đinh Hồ Quỳnh Anh x 8A1 14-01-2012 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
278 Y Ngọc Châu x 8A1 02-02-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
279 Phan Thị Chúc x 8A1 07-02-2012 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
280 Y Thanh Diễm x 8A1 31-08-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
281 Y Ân Da Duệ x 8A1 13-08-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
282 Nguyễn Lê Ngọc Song

Dương
x 8A1 11-01-2012 Kinh Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

283 Y Đoi x 8A1 21-09-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
284 Y Gian x 8A1 01-08-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
285 Bùi Thị Thanh Hằng x 8A1 08-12-2012 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
286 Y Lơi x 8A1 27-08-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
287 Y Mi Na x 8A1 21-03-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
288 Y Phạm Thanh Ngọc x 8A1 04-12-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
289 Nguyễn Hữu Phúc

Nguyên
8A1 24-04-2012 Kinh

Long Yên - Đăk Long
1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

290 Y Nhiệm x 8A1 04-02-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
291 Y Phẩm x 8A1 27-02-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
292 Nguyễn Thu Phương x 8A1 28-07-2012 Kinh Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
293 Y Quyết x 8A1 13-10-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
294 Y Sữ x 8A1 02-08-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
295 Nguyễn Lê Ngọc Song

Thùy
x 8A1 11-01-2012 Kinh Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135

296 Y Bích Trâm x 8A1 29-03-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
297 Bùi Thị Minh Thư x 8A1 05-03-2012 Kinh Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
298 Y Khải Tuyền x 8A1 20-11-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
299 Nguyễn Thị Minh Vi x 8A1 08-10-2012 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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300 Hà Thị Ngọc Vy x 8A1 06-09-2012 Tày Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
301 Y Lệ Yến x 8A1 29-09-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
302 Y Tri Ân x 8A1 04-09-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
303 Y Ly Dân x 8A1 12-11-2012 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
304 Y Sa Quỳnh x 8A1 04-06-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
305 Y Hải Yến x 8A1 11-11-2012 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
306 A Lê Văn Diệu 8A2 03-08-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
307 A Minh Đăng 8A2 22-02-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
308 Y Khuynh Chi Hô x 8A2 24-04-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
309 A Lý Hùng 8A2 21-11-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
310 Y Kiều x 8A2 21-11-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
311 A Gia Min 8A2 12-01-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
312 A Di Ngàn 8A2 18-02-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
313 A Thượng 8A2 12-06-2012 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
314 A Đình Quang 8A2 22-03-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
315 A Nhấn Quý 8A2 02-01-2012 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
316 A Tuấn 8A2 13-05-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
317 Y Tân x 8A2 26-09-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
318 A Lê Văn Ty 8A2 23-04-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
319 A Ân Tý 8A2 07-05-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
320 Y Khúc Từ x 8A2 05-04-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
321 A Xỉ 8A2 30-10-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
322 Y Xử x 8A2 02-04-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
323 A Bách 8A2 14-06-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
324 Y Thùy Dương x 8A2 06-04-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
325 Đinh Thành Long 8A2 29-12-2012 Kinh Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
326 A An Tịnh 8A2 06-01-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
327 Y Tuyên x 8A2 25-10-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
328 A Hạ 8A2 28-12-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
329 A Hiếu 8A2 20-01-2012 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
330 A Huy 8A2 20-10-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
331 A Minh Thuận 8A2 21-03-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
332 A Thuyết 8A2 06-01-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
333 A Na Niê 8A2 11-12-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
334 Y Lý Diệp Ánh x 8A3 07-07-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
335 A Xu Bin 8A3 03-05-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
336 Y Gái x 8A3 08-03-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
337 A Xu Chun 8A3 30-06-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
338 Y Thị Cúc x 8A3 14-05-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
339 A Dinh 8A3 06-10-2012 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
340 Y Hảo x 8A3 24-09-2012 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
341 A Đình Thư Hức 8A3 15-12-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
342 A Mơi 8A3 11-07-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
343 Y Nânh x 8A3 15-11-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
344 A Nhân 8A3 09-09-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
345 A Phong 8A3 24-03-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
346 A Giô Suê 8A3 15-06-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
347 Y Lương Rép Ta x 8A3 16-12-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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348 A Ngọc Thái 8A3 04-10-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
349 A Vĩnh Triều 8A3 21-08-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
350 A Thăng 8A3 27-10-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
351 Y Lệ Thúy x 8A3 07-12-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
352 A Tim 8A3 16-10-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
353 A Ân Tứ 8A3 15-04-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
354 A Gia Việt 8A3 20-10-2012 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
355 A Ma Út 8A3 09-12-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
356 A Lê Vũ 8A3 04-11-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
357 Y Bích Ương x 8A3 13-12-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
358 A Minh Vượng 8A3 30-12-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
359 A Xứ 8A3 23-03-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
360 A Anh Xơ Xâu Xắc 8A3 14-11-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
361 A Nhàn 8A3 02-07-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
362 A Thạp Phiến 8A3 09-09-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
363 A Chinh 8A3 28-11-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
364 A Trưởng Đạt 8A3 20-08-2012 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
365 Nguyễn Thế Hùng 8A3 23-08-2012 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
366 Y Gia Huệ x 8A3 02-05-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
367 Nguyễn Văn Đông 8A3 07-02-2012 Kinh Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
368 Y Lệ Thư x 8A3 14-07-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
369 Y Hoàng Đăng Khoa x 8A3 01-01-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
370 Y Nhiên x 8A3 14-04-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
371 A Thuyền Chinh 8A4 26-09-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
372 A Chợ 8A4 08-12-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
373 A Quốc Dũng 8A4 27-09-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
374 A Tiến Đạt 8A4 25-09-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
375 Y Ly Hè x 8A4 23-05-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
376 Y Mi Jơn x 8A4 14-05-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
377 A Đê Ka 8A4 14-04-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
378 A Khen 8A4 29-11-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
379 A Nam 8A4 07-09-2012 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
380 Y Diện Như x 8A4 31-08-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
381 A Phẩm 8A4 08-12-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
382 Hiêng Lăng Phi 8A4 19-07-2012 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
383 A Phát 8A4 28-05-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
384 A Thanh Phú 8A4 31-01-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
385 A Quang 8A4 10-04-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
386 A Sơn 8A4 17-07-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
387 Y Sung x 8A4 02-10-2012 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
388 A Thoại 8A4 27-07-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
389 A Tám 8A4 24-08-2012 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
390 A Thúy 8A4 23-09-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
391 Y Tấm x 8A4 10-12-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
392 Y Na Thất x 8A4 23-09-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
393 A Thị 8A4 27-07-2012 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
394 A Thiết 8A4 02-02-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
395 A Thương 8A4 18-04-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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396 A Thóng 8A4 03-08-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
397 A Gia Thùy 8A4 10-10-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
398 Y Ngọc Thủy x 8A4 04-11-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
399 A Tin 8A4 23-02-2012 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
400 Y Triêi x 8A4 07-05-2012 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
401 Y Gái x 8A4 16-02-2012 Tày Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
402 Y Lệ x 8A4 04-11-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
403 Y Thanh Thủy x 8A4 02-05-2012 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
404 A Xoạn 8A4 16-02-2012 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
405 Y Thuyền Châm x 9A1 24-04-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
406 Y Lệ Diễm x 9A1 06-12-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
407 Y Yang Him x 9A1 08-02-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
408 Nguyễn Thu Huyền x 9A1 03-12-2011 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
409 Y Lăng Huyền x 9A1 01-06-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
410 Y Lê x 9A1 13-12-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
411 Y Thùy Linh x 9A1 25-08-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
412 Y Loang x 9A1 20-07-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
413 Y Hê Mi x 9A1 01-11-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
414 Y Na x 9A1 07-03-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
415 Y Nọi x 9A1 24-04-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
416 Y Nữ x 9A1 19-06-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
417 Y Vy Oanh x 9A1 17-09-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
418 Nguyễn Thúy Quỳnh x 9A1 29-05-2011 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
419 Y Sương x 9A1 26-12-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
420 Y Thư x 9A1 01-09-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
421 Y Hoa Trầm x 9A1 24-10-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
422 Y Trí x 9A1 10-05-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
423 Y Trổi x 9A1 15-07-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
424 Y Bảo Uyên x 9A1 18-01-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
425 Y Lệ Uyên x 9A1 10-03-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
426 Y Hy Vọng x 9A1 24-04-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
427 Nguyễn Y Thành Ý x 9A1 30-09-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
428 Y Su A x 9A2 18-12-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
429 A Ja Bin 9A2 25-05-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
430 A Chan 9A2 26-11-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
431 A Công Chí 9A2 31-12-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
432 A Khánh Duy 9A2 22-09-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
433 Y Đảng x 9A2 27-12-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
434 A Đường 9A2 14-12-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
435 A Hiếu 9A2 19-04-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
436 Đỗ Quang Hiệu 9A2 28-11-2011 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
437 A Hòa 9A2 16-11-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
438 Y Hợi x 9A2 01-01-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
439 A Khải Huyền 9A2 30-01-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
440 Y Huyện x 9A2 12-11-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
441 A Huỳnh 9A2 13-09-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
442 A Juân 9A2 26-07-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
443 A Jun 9A2 13-11-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
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444 Y Đào Thị Khuyên x 9A2 29-09-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
445 A Zun Kiểu 9A2 15-07-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
446 A Kiệt 9A2 30-10-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
447 A Lập 9A2 29-11-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
448 Y Linh x 9A2 17-09-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
449 A Lộc 9A2 11-03-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
450 A Di Lời 9A2 08-09-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
451 Y Hà Ly x 9A2 18-06-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
452 A Sa Mân 9A2 13-11-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
453 Y Xuân Mây x 9A2 02-02-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
454 Y Ngọc x 9A2 21-09-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
455 A Thăng 9A2 19-01-2010 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
456 Y Thổi x 9A2 22-10-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
457 Y Như Bình x 9A2 07-11-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
458 Y Phượng x 9A2 21-06-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
459 A Đặt 9A2 11-01-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
460 A Báo 9A3 18-12-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
461 Y Bóc x 9A3 19-01-2011 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
462 Y Chúc x 9A3 22-06-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
463 A Dủ 9A3 01-06-2010 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
464 A Xay Gòn 9A3 25-07-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
465 Y My Hán x 9A3 05-07-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
466 Y Hậu x 9A3 17-08-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
467 Nguyễn Bảo Nam 9A3 01-01-2011 Kinh Long Yên - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
468 A Neo 9A3 08-12-2010 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
469 Y Ngân x 9A3 26-11-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
470 Y Ngân x 9A3 21-08-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
471 Y Tiên x 9A3 10-08-2011 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
472 A Gia Nhâng 9A3 01-08-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
473 Y Nhực x 9A3 09-05-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
474 Y  Phiên x 9A3 16-10-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
475 A Quốc 9A3 25-04-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
476 A Quyết 9A3 21-02-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
477 Y Xa Ra x 9A3 15-03-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
478 A Ru 9A3 14-06-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
479 A Giô Sếp 9A3 20-06-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
480 Hoàng A Thanh Tâm 9A3 04-12-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
481 A Lương Thiết 9A3 29-09-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
482 A Đình Tuấn 9A3 15-10-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
483 A Sếc 9A3 16-04-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
484 A Biệt 9A4 30-08-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
485 A Mai Côn 9A4 18-11-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
486 A Diệt 9A4 12-08-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
487 A Duy 9A4 20-04-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
488 Y Kim Dung x 9A4 20-10-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
489 Y Đành x 9A4 10-11-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
490 Y Đình x 9A4 18-01-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
491 A Hà 9A4 26-12-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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492 Y Hậu x 9A4 15-01-2011 Xơ-đăng Đăk Ôn - Đắk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
493 A Hiểm 9A4 26-12-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
494 A Nguyễn Thanh Hiễu 9A4 13-09-2011 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
495 Y Tuyền Môn x 9A4 01-04-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
496 A Tháy 9A4 23-04-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
497 A Thi 9A4 21-10-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
498 Y Thiêi x 9A4 26-07-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
499 A Thiện 9A4 13-09-2011 Gié-Triêng Măng Tách- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
500 Y Đoan Trầm x 9A4 15-09-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
501 A Ly Triêu 9A4 09-02-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
502 A Triệu 9A4 25-05-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
503 A Trưởng 9A4 16-07-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
504 Y Tuyền x 9A4 17-01-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
505 A Tuyến 9A4 13-07-2011 Xơ-đăng Đăk Xây- Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
506 Đinh A Tượng 9A4 10-12-2011 Gié-Triêng Vai Trang- Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
507 A Ty 9A4 04-06-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
508 Y Bích Uyên x 9A4 26-07-2011 Gié-Triêng Pênh Blong-Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
509 Y Xay x 9A4 22-11-2011 Gié-Triêng Dục Lang - Đăk Long 1 936.000 360.000 15 9 8.424.000 3.240.000 135
510 A Vũ 9A4 15-09-2011 Xơ-đăng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
511 A Ân Tứ 9A4 22-05-2011 Gié-Triêng Đăk Ak - Đăk Long 1 1 936.000 15 9 8.424.000 - 135
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